
Động cơ
Công suất tối &a (Ps/kW@rpm)
Mô-men xoắn tối &a (N.m@rpm)
Tốc &ộ tối &a (km/h)
Hộp số
Dẫn &ộng

Kích thước mâm
Kích thước (D*R*C) mm
Chiều dài cơ sở
Trọng lượng
Mức tiêu thụ nhiên liệu

Drive-E 2.0TD T5 Turbo + Mô tơ &iện BSG
254Ps/5500rpm
350/1800-4800rpm
215km/h
Hộp số tự &ộng 8 cấp
AWD (Hệ thống dẫn &ộng 4 bánh toàn 
thời gian)
275/45 R20
5042*1977*1780
2984
2120
8.9L/100km (12.6Km/L)

Thông số kỹ thuật 

Halo

Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng 12.3'' HD
Màn hình trung tâm 12.8''
HUD (Màn hình HUD chiếu trên kính lái)
Sạc không dây

Hệ thông âm thanh 
Bose cao cấp 14 loa
Kết nối Bluetooth
Kết nối Apple 
CarPlay/Android Auto

Hệ thống kết nối & giải trí thông minh

Đèn nhận diện ban ngày "Aurora Borealis"
Đèn pha Full LED (Pha/cốt)
AFS (Hệ thống &èn pha thích ứng)
Hệ thống tự &ộng &iều chỉnh góc chiếu &èn 
pha phía trước
Hệ thống &èn pha tự &ộng (Bật/Tắt)
Đèn chào khi mở/khoá cửa xe (Ngắt &èn pha 
tự &ộng)
Đèn hậu LED thiết kế "Energy Cube"
Đèn sương mù LED phía sau
Cửa sổ trời toàn cảnh
Kính cách âm
OSRVM (Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh 
&iện có sưởi)
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh &iện nhớ 
vị trí
Gương chiếu hậu tự &ộng &iều chỉnh khi lùi xe
Ba ga mui

Ngoại thất

Túi khí phía trước (Người lái & Hành khách)
Túi khí hông hàng ghế trước
Túi khí rèm hai bên
Nhắc nhở thắt dây an toàn phía trước
Dây &ai an toàn phía trước - Có thể &iều 
chỉnh &ộ cao
Dây &ai an toàn phía trước - siết dây &ai 
tự &ộng
Hệ thống báo &ộng và chống trộm
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5

Chìa khoá thông minh
Khởi &ồng bằng nút bấm
ISO - FIX (Hệ thống kết nối ghế an toàn 
trẻ em)
AQS (Hệ thống kiểm soát chất lượng 
không khí)
Cửa gió hàng ghế thứ 2
Cửa gió hàng ghế thứ 3
Cốp &iện
Hộp &ể &ồ thông gió

Tiện nghi & An toàn

ACCQA (Hệ thống ga tự &ộng thích ứng với 
tính năng bám theo xe phía trước)
HWA (Hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc)
DOW (Hệ thống cảnh báo mở cửa)
AEB (Hệ thống phanh khẩn cấp)
FCW (Hệ thống cảnh báo va chạm 
phía trước)
AHB-C (Hệ thống &iều khiển &èn pha 
chủ &ộng)
LDW (Hệ thống cảnh báo chệch làn &ường)
LKA (Hệ thống  giữ làn &ường)
DPS (Hệ thống hỗ trợ người lái)

ELKA plus (Hệ thống hỗ trợ giữ làn 
&ường khẩn cấp với tính năng Phát hiện 
xe phía sau)
BSD (Hệ thống cảnh báo &iểm mù)
CVW (Cảnh báo phương tiện &ến gần)
LCA (Hệ thống hỗ trợ chuyển làn &ường)
RCTA (Hệ thống cảnh báo phương tiện 
cắt ngang)
CMSR (Hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va 
chạm phía sau)
EMA (Hệ thống tránh vật cản khẩn cấp)
FCTA (Hệ thống cảnh báo phương tiện 
cắt ngang phía trước)
APA (Hệ thống hỗ trợ &ỗ xe tự &ộng)
Hệ thống camera 360
CBC (Hệ thống kiểm soát phanh khi 
vào cua)
HDC (Hệ thống kiểm soát &ổ &èo)
HSA (Hệ thống hỗ trợ khởi hành 
ngang dốc)
ARP (Hệ thống chống lật)

ADAS

Điều chỉnh vô lăng 4 hướng
Đèn LED nội thất
Hệ thống Điều hòa tự &ộng hai vùng
Gương hậu trong chống chói
Ghế da NAPPA cao cấp
Ghế lái chỉnh &iện 12 hướng, nhớ 2 vị trí
Ghế hành khách chỉnh &iện 12 hướng
Ghế lái mở rộng giúp vào xe thuận tiện
Tựa lưng &iều chỉnh 4 hướng
Tựa &ầu ghế trước chỉnh tay 2 hướng
Hệ thống thông gió làm mát ghế trước
Ghế lái chỉnh &iện nhớ vị trí

Nội thất


